
TT Số đề nghị Vật tư Quy cách Dvt
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mua
Ngày cần hàng

1 DN2200156 Con lăn / Idler Ø133x465-6306-2/18-2xØ13 Cái/Pcs       24 28/06/2022

2 DN2200156 Tấm lót / Liner CT1, δ14, Xar500. DW:TLP-Liner-MNT-01 Cái/Pcs       4 28/06/2022

3 DN2200156 Tấm lót / Liner CT2, δ14, Xar500. DW:TLP-Liner-MNT-01 Cái/Pcs       4 28/06/2022

4 DN2200156 Tấm lót / Liner CT3, δ14, Xar500. DW:TLP-Liner-MNT-01 Cái/Pcs       4 28/06/2022

5 DN2200156 Tấm lót / Liner
CT8, δ16, Sus304. DW:TLP-Liner-MNT-

01
Cái/Pcs       28 28/06/2022

6 DN2200156 Vòng bi / Bearing 6009 Cái/Pcs       8 28/06/2022

7 DN2200156 Tấm gầu băng tải / Cleats Type: Tc, height 140, Width 400 Cái/Pcs       40 28/06/2022

8 DN2200156 Diềm chắn gầu / Sidewall
Type: Textile reinforced, height 120- Sw 

75- P 63.2
M       200 28/06/2022

9 DN2200156 Máy thổi bụi / Dust blower GBL 800E Cái/Pcs       4 28/06/2022

10 DN2200156 Bơm mỡ bằng tay / Manual grease pump GZ-6S Cái/Pcs       10 28/06/2022

11 DN2200156
Súng điện siết bu lông dùng pin / Battery 

tightening electric gun
Motor không chổi than; 5Ah -18V Cái/Pcs       3 28/06/2022

12 DN2200171 Bộ lọc không khí / Air filter
BFD100 (907.996) WP 95/100 P4RT No: 

322768 (CT40) BMF
Cái/Pcs       3 10/07/2022

13 DN2200171 Quạt làm mát / Air Cooler Industry

ACAF-LN2S,/10/1.0/B/M/A/ Filter 

LPF160/10/1/IBT45, p.max 6bar, Code 

3961394, Sr.Nr 16057256/001 ( Pump 

SETTIMA GR: SMT8B, (đầy đủ bộ lọc 

LPF160, động cơ, bơm hút khí/full filter 

LPF160, engine, air pump)

Bộ/Set       1 10/07/2022

14 DN2200171 Bình tích áp lực / Pressure accumulator

Capacity 20L: 551377 Type SB330-

20A1/116U-330A, 330Bar, -10/100dec, 

Serial 551377

Bộ/Set       1 10/07/2022

15 DN2200171 Bình tích áp lực / Pressure accumulator

Capacity 32L: 551377 Type SB330-

32A1/116U-30A, 330Bar, -10/100dec, 

Serial 53636

Bộ/Set       2 10/07/2022

16 DN2200171 Van không hồi lưu / Nonreturn valve 901.320 ( CT110: 111) Cái/Pcs       2 10/07/2022

17 DN2200171
Bộ gioăng tết cho van HP / Maintenance 

Kit for HP valve

Pos20;pos30;pos75;pos100;pos160.2 

;pos160.3
Bộ/Set       2 10/07/2022

18 DN2200171
Bộ gioăng tết cho van LP / Maintenance Kit 

for LP valve

pos20,pos30,pos70,pos55,pos110.2,pos

110.3
Bộ/Set       2 10/07/2022

19 DN2200171

Bộ gioăng tết cho van điều khiển phun 

nước HP / Maintenance kit for HP Water 

Injection Control Valve

POS4 pos12 Bộ/Set       3 10/07/2022

20 DN2200171

Bộ gioăng tết cho van chặn phun nước HP 

/ Maintenance kit for HP water injection 

stop valve

pos5,pos13 Bộ/Set       2 10/07/2022

21 DN2200171

Bộ gioăng tết cho van chặn phun nước LP / 

Maintenance Kit for LP water injection 

stop valve

Pos15,pos16 Bộ/Set       3 10/07/2022

22 DN2200171 Ống tuy ô thủy lực / Hydraulic hose

FC687-5: 7.9mm (5/16'') max WP 35Mpa 

350Bar, ép bu lông 2 đầu ren trong 

M20x1.5, L =1.000mm, 3 bố thép

Sợi/Rope       5 10/07/2022

23 DN2200181
Dịch vụ kiểm định đồng hồ áp kế / The 

verification service for the pressure meter
Cái/Pcs       82 28/03/2022

24 DN2200182
Dịch vụ sửa chữa Phớt cơ khí / Mechanical 

seal repair service
1D56-H75/95-VINA-49 Bộ/Set       1 28/05/2022
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25 DN2200183 Xăng E5 RON 92-II Lít       30 28/03/2022

26 DN2200184
Bộ bảo dưỡng máy nén khí  G160 / 

Maintenance kit
2901990033 Bộ/Set       4 15/08/2022

27 DN2200184
Bộ bảo dưỡng van đóng ngắt tải / 

Unloader valve kit
2906095800 Bộ/Set       1 15/08/2022

28 DN2200184
Bộ bảo dưỡng van áp suất tối thiểu / 

Minimum pressure valve kit
3001500626 Bộ/Set       1 15/08/2022

29 DN2200184
Bộ bảo dưỡng van một chiều / Check valve 

kit
3001172100 Bộ/Set       1 15/08/2022

30 DN2200184
Bộ vòng bi ,phớt chặn hộp số MNK G160 / 

Gearbox kit
2906096900 Bộ/Set       1 15/08/2022

31 DN2200184 Bộ đại tu cụm nén /  Element overhaul kit 2906097300 Bộ/Set       1 15/08/2022

32 DN2200184 Van cân bằng / Bypass balancing valve 2202818501 Cái/Pcs       1 15/08/2022

33 DN2200184
Bộ bảo dưỡng van ngắt dầu / Oil stop valve 

kit
2906096100 Bộ/Set       1 15/08/2022

34 DN2200184
Bộ gioăng phớt cụm máy nén khí G160 / 

Seal kit of air compressor G160
2906097200 Bộ/Set       1 15/08/2022

35 DN2200184
Bộ bảo dưỡng van điều chỉnh / Regul valve 

maintenace kit
2906070100 Bộ/Set       4 15/08/2022

36 DN2200185 Gas 12kg Bình/Bottle       10 01/04/2022

37 DN2200185 Khí Ôxy / Oxygen Chai/Bottle       40 01/04/2022

38 DN2200185 Khí Argon / Argon 40L-150Bar Chai/Bottle       5 01/04/2022

39 DN2200186 Lọc gió / Air filter 17801-3380 Cái/Pcs       3 28/06/2022

40 DN2200186 Máy tán đinh / Rivet gun 3-8 mm Cái/Pcs       2 20/05/2022

41 DN2200187
Mô đun truyền thông / Communication 

module

Article number: 6GK1503-3CB00, 

PROFIBUS OLM/G12 V4.0 Optical Link 

Module with 1 RS485 and 2 glass FOC 

interfaces (4 BFOC sockets)

Cái/Pcs       1 28/03/2022

42 DN2200188 Sodium chloride ( muối sấy NaCl ) NaCl > 99,3 % kg       500 29/03/2022

43 DN2200188 Axit Clohydric / Clohydric Acid
HCL ≥31%, màu vàng trong, không lẫn 

tạp chất
Kg      30 000 29/03/2022

44 DN2200188 Clo lỏng / Liquid chlorine 99,9% Kg      60 000 29/03/2022

45 DN2200188 Kiềm NaOH / Lye, Sodium hydroxyt Nồng độ ≥ 31%, không lẫn tạp chất Kg      30 000 29/03/2022

46 DN2200188 Chất trợ lắng PAM Hàm lượng > 99%, bao 25kg kg       500 29/03/2022

47 DN2200188 Hydrazin Hàm lượng ≥ 40% kg      2 000 29/03/2022

48 DN2200188 Ammonium hydroxide NH4OH 20-25% ( HC Công nghiệp ) KG      4 000 29/03/2022

49 DN2200189
Máy Quang Phổ UV-VIS / 

Spectrophotometer
Model: V-750 Cái/Pcs       1 29/03/2022

50 DN2200190 Đũa thủy tinh / Glass chopstick 6x200mm Cái/Pcs       30 29/03/2022

51 DN2200190 Đũa thủy tinh / Glass chopstick 6x300mm Cái/Pcs       30 29/03/2022

52 DN2200190
Ống nước nhựa mềm / Water pipes for 

watering plants
Ø27 M       100 29/03/2022

53 DN2200190 Điện cực  Ph / Ph electrode Model: HI 1131B Cái/Pcs       3 29/03/2022

54 DN2200190 Điện cực so sánh / Reference electrode 5102S-L9-0.6m Cái/Pcs       1 29/03/2022

55 DN2200190
Điện cực đo Natri / Sodium measurement 

electrode
5101S-BNC-0.6m Cái/Pcs       1 29/03/2022

56 DN2200190 Thanh cấp / Feeding bar Model: S3200-02-002 Cái/Pcs       3 29/03/2022

57 DN2200191

Dịch vụ lắp đặt thiết bị chống bám dính silo 

than / installation service of anti-cohesion 

equipment of coal silos

Lần/Time       1 29/03/2022

58 DN2200192 Lõi lọc / Filter cartridge WP 1100 Cái/Pcs       50 15/06/2022

59 DN2200192 Lõi lọc / Filter cartridge WS 1101 Cái/Pcs       25 15/06/2022

60 DN2200192 Lõi lọc / Filter cartridge WP 450 Cái/Pcs       12 15/06/2022

1 DN2200193
Ấm đun siêu tốc / Water boiler super 

speed
Bluestone 1.7L KTB-3417 Cái/Pcs       3 10/04/2022

2 DN2200193 Quạt công nghiệp / Industrial fans Model DFM-2460 Cái/Pcs       5 10/04/2022

3 DN2200193 Tủ để giầy / Shoes cabinet KT 1500x1000x350mm Cái/Pcs       8 10/04/2022

4 DN2200194 Xe cẩu tự hành / Self-propelled crane 15 tấn Cái/Pcs       1 01/07/2022

5 DN2200194 Xe nâng dầu / Forklift

Heli: Series CPD50/CPCD50: code: - 

QC5K2/-M4K2/-XC7K2, động cơ: 

mitsubishi S6S, tải trọng nâng: 5000 kg, 

chiều cao nâng: 2 - 7 mét

Cái/Pcs       1 01/07/2022

6 DN2200195 Vòng bi đũa / Cylindrical roller bearing N2324E Cái/Pcs       2 30/03/2022

7 DN2200195 Phớt chắn mỡ / Grease seal 120x150x12mm Cái/pcs       2 30/03/2022
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8 DN2200195
Bộ bảo dưỡng van xả nước / Valve 

maintenace kit
2901074900 Bộ/Set       1 30/03/2022

9 DN2200195 Phin lọc dầu / Oil filter 1621737890 Cái/Pcs       2 30/03/2022

10 DN2200195 Palang xích kéo tay / Chain Blocks KAWASAKI - VC 1 tấn x 3m Cái/Pcs       1 30/03/2022

11 DN2200195 Palang xích kéo tay / Chain Blocks KAWASAKI - VC 2 tấnx3m Cái/Pcs       1 30/03/2022

12 DN2200195 Pa lăng dạng lắc tay / Chain hoist 0,75 tấn, xích dài 3 mét Cái/Pcs       2 30/03/2022

13 DN2200195 Pa lăng 0,5 tấn Cái       1 30/03/2022

14 DN2200195
Giắc nối nhanh máy hàn / Welding 

machine quick connector
DKJ35-50 Cái/Pcs       20 30/03/2022

15 DN2200196
Mô đun truyền thông / Communication 

module

Article number: 6GK1503-3CB00, 

PROFIBUS OLM/G12 V4.0 Optical Link 

Module with 1 RS485 and 2 glass FOC 

interfaces (4 BFOC sockets)

Cái/Pcs       1 31/03/2022

16 DN2200197 Gioăng chỉ / oring Ø2.5xD70 Cái/Pcs       10 15/05/2022

17 DN2200197 Phớt chắn bụi thủy lực / Dust seal 50x60x5/6.5 Cái/Pcs       10 15/05/2022

18 DN2200197 Bạc dẫn hướng / Wear ring 9x2.5mm M       5 15/05/2022

19 DN2200197 Phớt dầu thủy lực / Rod Seals 100x112x9 Cái/Pcs       10 15/05/2022

20 DN2200197
Keo dán nguội hai thành phần / Conveyor 

belt cold vulcanizing glue

SC4000, gồm 700g keo dán và 30g chất 

kết đông
Bộ/Set       50 15/05/2022

21 DN2200197 Keo / Glue PR304, 750g/740ml Hộp/Box       20 15/05/2022

22 DN2200199
Tay cầm điều khiển palang điện / Pedant 

control
HY-1026SBBB Cái/Pcs       1 01/04/2022

23 DN2200199
Kích đèn cao áp / Ignitor for High pressure 

lamp
FCD-G400 220V- 240V Cái/Pcs       6 01/04/2022

24 DN2200199 Khóa tủ điện MS412 Cái       5 01/04/2022

25 DN2200199 Bóng đèn tuýp led / Led light T8-1,2m Cái/Pcs       100 01/04/2022

26 DN2200199
Chấn lưu bóng cao áp Philip / Philip High 

Pressure Lamp Ballast
BSN 159L 300ITS ( 150W) Cái/Pcs       6 01/04/2022

27 DN2200199 Bóng đèn cao áp / High pressure light bulb MH-150w Cái/Pcs       4 01/04/2022

28 DN2200200
Dây đai máy nghiền thô đá vôi / Limestone 

primary milling  belt
V-Belt: D-3420 (D135) Cái/Pcs       16 01/04/2022

29 DN2200200
Búa nghiền thứ cấp đá vôi / Crusher 

hammer
BĐV-001 Bộ/Set       12 01/04/2022

30 DN2200200 Bu lông vòng / Bending bolt U - M20x1200 Cái/Pcs       4 01/04/2022

31 DN2200200 Má phanh / Brake pad Ø500, 180x315 Cái/Pcs       2 01/04/2022

32 DN2200200
Bu lông, đai ốc, vòng đệm / Bolt, nut, 

washer

Bolt M24x100 DIN 933; Nut M24 DIN 

934; Washer A25 DIN 125; Grade 8.8
Bộ/Set       20 01/04/2022


